
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCKT10003 Hoàng Kim Anh 67DCKT11

2 2 67DCKT10014 Nguyễn Thị Linh 67DCKT11

3 3 67DCKT10032 Đặng Ng Phương Thảo 67DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã học phần: DC1CB17

Ngày thi: 07/9/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 03 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCHT10003 Lương Ngọc Duy 67DCHT11

2 2 67DCHT10016 Nguyễn Xuân Quang 67DCHT11

3 3 67DCKX10004 Phạm Thị Bích Diệp 67DCKX11

4 4 67DCKX10005 Nguyễn Thị Huệ 67DCKX11

5 5 67DCKX10016 Phạm Thị Huyền 67DCKX11

6 6 67DCKX10007 Nguyễn Gia Long 67DCKX11

7 7 67DCKX10014 Vũ Hạnh Phúc 67DCKX11

8 8 67DCKX10011 Phạm Thị Thuỷ 67DCKX11

9 9 67DCKX10012 Vũ Phương Thúy 67DCKX11

10 10 67DCKX10010 Vũ Thị Thương 67DCKX11

11 11 67DCOT10001 Nguyễn Tuấn Anh 67DCOT11

12 12 67DCOT10002 Trần Tiến Anh 67DCOT11

13 13 67DCOT10014 Đặng Thái Dương 67DCOT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã học phần: DC1CB11

Ngày thi: 07/9/2017 Ca thi: 5

14 14 67DCOT10098 Chu Văn Hiếu 67DCOT11

15 15 67DCOT10029 Hoàng Minh Hiếu 67DCOT11

16 16 67DCOT10034 Đặng Thế Hoàng 67DCOT11

17 17 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

18 18 67DCOT10046 Lưu Đình Kiên 67DCOT11

19 19 67DCOT10056 Phùng Ngọc Mười 67DCOT11

20 20 67DCOT10072 Lê Văn Sỹ 67DCOT11

21 21 67DCOT10071 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11

22 22 67DCOT10077 Trần Văn Thìn 67DCOT11

23 23 67DCOT10083 Mai Anh Tuấn 67DCOT11

24 24 67DCOT10088 Trịnh Duy Việt 67DCOT11

25 25 67DCOT10022 Kiều Quang Đức 67DCOT12

26 26 67DCOT10019 Đỗ Thành Đạt 67DCOT12

27 27 67DCOT10054 Tô Quang Minh 67DCOT12

28 28 67DCOT10057 Trần Hữu Nam 67DCOT12

29 29 67DCOT10080 Phan Thanh Trung 67DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2050 Chu Văn Tùng 64DCCD05

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/9/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - ĐỢT THÁNG 8/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 Mã học phần: DC1CB11



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10001 Đặng Nhật Anh 66DCKX11

2 2 66DCKX10024 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 66DCKX11

3 3 66DCKX10065 Đại Kim Hoàng 66DCKX11

4 4 Tạ Chiến Thắng 66DCKX11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/9/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Xây dựng cầu

Danh sách gồm 04 sinh viên

Mã học phần: DC2KX52



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 101A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT20507 Phí Thị Thanh Huyền 66DCKT11

2 2 66DCKT10009 Đỗ Thị Linh 66DCKT11

3 3 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

4 4 66DCKT10055 Lê Trà My 66DCKT11

5 5 66DCKT10003 Nguyễn Thị Thu Ngoan 66DCKT11

6 6 66DCKT10118 Hoàng Thu Thủy 66DCKT11

7 7 66DCKT10157 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT11

8 8 66DCKT10171 Lê Huyền Trang 66DCKT11

9 9 66DCKT10132 Nguyễn Thị Lan Anh 66DCKT12

10 10 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

11 11 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

12 12 66DCKT10173 Nguyễn Minh Hạnh 66DCKT12

13 13 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tài chính tiền tệ Mã học phần: DC2KV67

Ngày thi: 07/9/2017 Ca thi: 5

14 14 66DCKT10239 Nguyễn Thị Thanh 66DCKT12

15 15 66DCKT10126 Nguyễn Thị Thu Thủy 66DCKT12

16 16 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 66DCKT12

17 17 66DCKT22984 Nguyễn Thị Toán 66DCKT12

18 18 66DCKT10066 Trần Thị Kim Xuyến 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 18 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


